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Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả

Ngày kết thúc 

xử lý

Trạng thái hồ 

sơ

1 H24.186-260818-180001
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

09:27:33

28-09-2026 

09:26:29

11-09-2026 

15:35:26
Đã trả kết quả

2 H24.186-260818-180002
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

09:36:39

28-09-2026 

09:32:25

11-09-2026 

15:36:23
Đã trả kết quả

3 H24.186-260818-180003
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

09:48:36

28-09-2026 

09:40:08

11-09-2026 

15:37:05
Đã trả kết quả

4 H24.186-260818-180004
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

09:59:11

28-09-2026 

09:53:42

11-09-2026 

15:38:14
Đã trả kết quả

5 H24.186-260818-180005
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

10:03:22

28-09-2026 

10:01:15

11-09-2026 

15:37:43
Đã trả kết quả

6 H24.186-260818-180006
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

10:06:46

28-09-2026 

10:05:08

11-09-2026 

15:38:53
Đã trả kết quả

7 H24.186-260818-180007
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

10:21:56

28-09-2026 

10:20:57

11-09-2026 

15:39:29
Đã trả kết quả

8 H24.186-260818-180008
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

10:26:18

28-09-2026 

10:25:16

11-09-2026 

15:40:06
Đã trả kết quả

9 H24.186-260818-180009
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

10:35:00

28-09-2026 

10:28:52

11-09-2026 

15:54:45
Đã trả kết quả

10 H24.186-260818-180010
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

10:39:55

28-09-2026 

10:36:31

11-09-2026 

15:41:02
Đã trả kết quả

11 H24.186-260818-180011
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

10:54:57

28-09-2026 

10:53:54

11-09-2026 

15:41:46
Đã trả kết quả

12 H24.186-260818-180012
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật

19-08-2026 

10:57:18

28-09-2026 

10:56:17

11-09-2026 

15:42:27
Đã trả kết quả

13 H24.186-260828-180001
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu 

trí xã hội

28-08-2026 

13:56:58

16-09-2026 

13:54:50

05-09-2026 

09:33:19
Đã trả kết quả
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14 H24.186-260828-180002
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu 

trí xã hội

28-08-2026 

14:01:03

16-09-2026 

13:59:04

05-09-2026 

09:33:21
Đã trả kết quả

15 H24.186-260828-180003
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu 

trí xã hội

28-08-2026 

14:18:17

16-09-2026 

14:17:33

05-09-2026 

09:33:22
Đã trả kết quả

16 H24.186-260828-180004
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu 

trí xã hội

28-08-2026 

14:19:41

16-09-2026 

14:19:02

05-09-2026 

09:33:24
Đã trả kết quả

17 H24.186-260828-180005
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu 

trí xã hội

28-08-2026 

14:21:28

16-09-2026 

14:21:00

05-09-2026 

09:33:25
Đã trả kết quả

18 H24.186-260828-180006
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu 

trí xã hội

28-08-2026 

14:27:42

16-09-2026 

14:22:46

05-09-2026 

09:33:26
Đã trả kết quả

19 H24.186-260924-180001
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội

24-09-2026 

21:56:21

30-09-2026 

08:00:00

25-09-2026 

10:44:40
Đã trả kết quả

20 H24.186-260924-180002
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:53:44

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:43:56
Đã trả kết quả

21 H24.186-260924-180003
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:52:38

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:43:57
Đã trả kết quả

22 H24.186-260924-180004
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:51:02

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:43:59
Đã trả kết quả

23 H24.186-260924-180005
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:49:48

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:44:02
Đã trả kết quả

24 H24.186-260924-180006
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:47:26

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:44:04
Đã trả kết quả

25 H24.186-260924-180007
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:46:04

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:44:05
Đã trả kết quả

26 H24.186-260924-180008
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:44:55

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:44:07
Đã trả kết quả

27 H24.186-260924-180009
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:43:51

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:44:09
Đã trả kết quả

28 H24.186-260924-180010
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:40:58

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:44:10
Đã trả kết quả

29 H24.186-260924-180011
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:39:48

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:44:12
Đã trả kết quả



30 H24.186-260924-180012
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội

24-09-2026 

21:38:22

30-09-2026 

08:00:00

25-09-2026 

10:44:42
Đã trả kết quả

31 H24.186-260924-180013
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội

24-09-2026 

21:37:00

30-09-2026 

08:00:00

25-09-2026 

10:51:41
Đã trả kết quả

32 H24.186-260924-180014
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội

24-09-2026 

21:35:20

30-09-2026 

08:00:00

25-09-2026 

10:44:43
Đã trả kết quả

33 H24.186-260924-180015
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

24-09-2026 

21:33:22

30-09-2026 

07:30:00

25-09-2026 

10:44:13
Đã trả kết quả

34 H24.186-260928-180001
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội

28-09-2026 

14:39:39

01-10-2026 

14:38:49

29-09-2026 

15:08:37
Đã trả kết quả
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